
BẢNG BÁO GIÁ NGÀY 07.03.2018 
BÁO GIÁ ÁP DỤNG CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI CÔNG TY 

GIÁ ĐANG XÂY DỰNG NÊN CHƯA ĐẦY ĐỦ MẶT HÀNG, KHÁCH CẦN THÊM 
HÀNG KHÁC HOẶC  

MUA SỐ LƯỢNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT NHÉ 
ĐTDĐ: MS PHƯỢNG : 0989 064374(ZALO/VIBER) 

              MS THÚY : 0907 819235(ZALO/VIBER) 
              MS KIM ANH : 0906 700712(ZALO) 

CÓ GIAO HÀNG TẬN NƠI THEO YÊU CẦU KHÁCH NHÉ 

TÊN SẢN PHẨM 
ĐƠN 

GIÁ 
BẢO 

HÀNH GHI CHÚ 

LINH KIỆN TRÂU CÀY  

CARD MÀN HÌNH CHUYÊN CÀY TRÂU 

VGA POWER COLOR RX570 - 4GB    24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA POWER COLOR RX570 - 8GB    24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA POWER COLOR RX580 - 4GB    24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA POWER COLOR RX580 - 8GB    24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA HIS RX 470 - 4GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA HIS RX470 - 8GB CHÍP SAMSUNG   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA HIS RX570 - 4GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA HIS RX570 - 8GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA HIS RX580 - 4GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA HIS RX 580 - 8GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA COLOFUL 1060 - 3GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA COLOFUL 1060 - 6GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA GIGABYTE 1060 - 3GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA GIGABYTE 1060 - 6GB    24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

VGA GIGABYTE 1070 - 8GB   24T 
LIÊN HỆ GIÁ 

TỐT 

MAINBOARD - SSD - DDRAM  CHUYÊN CÀY TRÂU 

MAIN COLOFUL H81A PRO BTC - 6 CHÂN VGA CALL 36T   



MAIN ASUS STRIX B250H GAMING - 8 CHÂN VGA 2,890 36T   

MAIN GIGABYTE H110 D3A - 7 CHÂN VGA 2,070 36T   

MAIN BIOSTAR TB-250 BTC - 7 CHÂN VGA 2,150 36T   

MAIN BIOSTAR TB-85 - 6 CHÂN VGA 0 36T   

SSD TEAM / COLOFUL  60GB 820 36T   

SSD TEAM / COLOFUL / SILICOM ….  60GB 1,010 36T   

DDR3 4GB/1600 GEIL/ GSKILL/ ADATA.. 630 36T   

DDR4 4GB/2400 TẢN NHIỆT CHÍNH HẢNG 980 36T   

NGUỒN CHUYÊN TRÂU CÀY 

POWER FSP HYDRO G750 2,615 12T   

POWER THERMAKTER 750W 1,760 12T   

POWER ROSENIL PHOTON 750R - 750W 2,350 12T   

POWER SEASONIC PRIME 1000GD - GOLD 4,300 12T   

POWER ROSEWILL 1200W CHUYÊN COIN 3,300 12T   

POWER FULHEN 1600W CHUYÊN COIN -3FAN 2,950 12T   

PHỤ KIỆN TRÂU CÀY 

CABLE RISER 006 XỊN 120 TEST   

CABLE M2  125 TEST   

KHUNG 6 VGA 115     

KHUNG 8 VGA 125     

LINH KIỆN VI TÍNH 

LINH KIỆN CHO SERVER 

MAIN INTEL SERVER  S1200V3 SK 1150 CHÍNH HẢNG 
       

3,050  36T   

MAIN INTEL SERVER  S1200 SK 1151 CHÍNH HẢNG 
       

3,050  36T   

CPU INTEL XEON 1220V3 SK 1150 CHÍNH HẢNG 
       

3,850  36T   

CPU INTEL XEON 1220V6 SK 1151 CHÍNH HẢNG 
       

4,750  36T   

CPU INTEL XEON 1230V5/V6 SK 1151 CHÍNH HẢNG 
       

6,130  36T   

RAM3 ECC KINGTON  8GB/1600 CHÍNH HẢNG 
       

2,300  36T   

RAM4 ECC KINGTON 8GB/2400 KINGTON CHÍNH HẢNG 
       

2,320  36T   

HDD 1TB WD RED CHÍNH HẢNG 
       

1,490  36T   



HDD 1TB WD BLACK CHÍNH HẢNG 
       

1,690  36T   

SSD 128GB INTEL  545S (R550/W500)  CHÍNH HẢNG  
       

1,485  36T   

SSD 240GB INTEL 540S (R560/W480)  CHÍNH HẢNG 
       

2,065  36T   

SSD 120GB KINGTON SUV400 CHÍNH HẢNG 
       

1,385  36T   

SSD 240GB KINGTON SUV400 CHÍNH HẢNG 
       

2,185  36T   

SSD PLEXTOR  PX-128S3C CHÍNH HẢNG 1,265 36T   

SSD PLEXTOR PX-256S3C CHÍNH HẢNG 2,195 36T   

SSD 120GB WD S120-R540/W430 (GREEN) 1,195     

SSD 120GB APACER AS340 (6Gb/s) 1,135     

CPU INTEL 

SOCKET 1151  

G3930 TRAY+FAN ZIN 765 36T   

G3930 CHÍNH HẢNG 770 36T   

G4400 CHÍNH HẢNG 1,080 36T   

G4400 TRAY + FAN ZIN CALL 36T   

G4560 CHÍNH HẢNG 1,480 36T   

G4560 TRAY + FAN ZIN CALL 36T   

G4600 CHÍNH HẢNG 1,650 36T   

G4600 TRAY + FAN ZIN CALL 36T   

I3 6100 CHÍNH HẢNG 2,485 36T   

I3 6100 TRAY + FAN ZIN 2,330 36T K FAN -35K 

I3 7100 CHÍNH HẢNG 2,485 36T   

I3 7100 TRAY + FAN ZIN CALL 36T   

I3 7100 BOX NHẬP 2,455 36T   

I5 6400 CHÍNH HẢNG 4,000 36T   

I5 6400 TRAY + FAN ZIN CALL 36T   

I5 7400 CHÍNH HẢNG  4,130 36T   

I5 7400 BOX NHAP 3,915 36T   

I5 7400 TRAY + FAN ZIN CALL 36T   

I5 7500 CHÍNH HẢNG  4,680 36T   

I5 7500 TRAY + FAN ZIN CALL 36T   



I7 6700 CHÍNH HẢNG 7,280 36T   

I7 7700 BOX NHAP 7,030 36T   

I7 7700 CHÍNH HẢNG 7,230 36T   

SOCKET 1150 

G1840 BOX CHÍNH HÃNG 1,050 36T   

G1840/G1850 TRAY+FAN ZIN 1,080 36T   

G3220 TRAY+FAN ZIN  1,230 36T K FAN -35K 

G3240 TRAY+FAN ZIN 1,280 36T K FAN -35K 

G3250 TRAY+FAN ZIN 1,320 36T K FAN -35K 

G3260 TRAY+FAN ZIN 1,430 36T K FAN -35K 

G3420 TRAY+FAN ZIN 1,360 36T K FAN -35K 

G3440 BOX CHÍNH HẢNG  1,545 36T   

G3450 BOX CHÍNH HẢNG 1,555 36T   

G3460 TRAY+FAN ZIN 1,440 36T K FAN -35K 

G3460 BOX 1,535 36T   

I3 4160 BOX CHÍNH HẢNG 2,500 12T   

I3 4150 TRAY+FAN ZIN 2,140 36T K FAN -35K 

I3 4160 TRAY+FAN ZIN 2,190 36T K FAN -35K 

I3 4170 TRAY+FAN ZIN 2,390 36T K FAN -35K 

I5 4460 CHINH HANG 4,030 36T   

I5 4570 TRAY+FAN ZIN 3,580 36T K FAN -35K 

I7 4790 TRAY+FAN ZIN 5,990 36T K FAN -35K 

SOCKET 775 - HÀNG RENEW 

G2020 TRAY+FAN MỚI 355 12T K FAN -30K 

G2030 TRAY+FAN MỚI 375 12T K FAN -30K 

G2130 TRAY+FAN MỚI 485 12T K FAN -30K 

I3 2130 TRAY+FAN MỚI 965 12T K FAN -30K 

I3 3220 TRAY+FAN MỚI 1,065 12T K FAN -30K 

I3 3240 TRAY+FAN MỚI 1,120 12T K FAN -30K 

I7 3770 TRAY+FAN MỚI 3,695 12T K FAN -30K 

DDRAM  



TEAM 4GB/1600 TẢN NHIỆT 655 36T   

TEAM 8GB/1600 TẢN NHIỆT 1,310 36T   

TEAM 4GB/2133 TẢN NHIỆT ELITE 990 36T   

TEAM 4GB/2400 TẢN NHIỆT VUCAL 1,010 36T   

TEAM 8GB/2400 TẢN NHIỆT VUCAL 1,995 36T   

TEAM 8GB/2400 TẢN NHIỆT ELITE 1,980 36T   

CRUCIAL 4GB/2400 TẢN NHIỆT 985 36T   

GEIL 4GB/2400 EVO FORZA (TẢN NHIỆT) 1,055 36T   

GEIL 8GB/2400 EVO SPEAR (TẢN NHIỆT) 2,150 36T   

GSKILL 4GB/1333 VALUE 630 36T   

KINGMAX 2GB/1600 CHÍNH HẢNG 453 36T   

KINGMAX 4GB/1600 CHÍNH HẢNG 760 36T   

KINGMAX 8GB/1600 CHÍNH HẢNG 1,530 36T   

KINGMAX 4GB/2400 CHÍNH HẢNG 1,055 36T   

KINGMAX 8GB/2400 CHÍNH HẢNG 2,120 36T   

KINGMAX 16GB/2400 CHÍNH HẢNG 4,150 36T   

KINGMAX 4GB/2400 TẢN NHIỆT CHÍNH HẢNG 1,140 36T   

KINGMAX 8GB/2400 TẢN NHIỆT CHÍNH HẢNG 2,170 36T   

MAINBOARD 

GIGABYTE H81M DS2 CHÍNH HẢNG VIỄN SƠN 1,255 36T   

GIGABYTE H110M DS2 CHÍNH HẢNG VIỄN SƠN 1,405 36T   

GIGABYTE H110M S2PV CHÍNH HẢNG VIỄN SƠN 1,505 36T   

GIGABYTE H110M GAMING3 CHÍNH HẢNG VIỄN SƠN 1,505 36T   

GIGABYTE B150M D2V CHÍNH HẢNG VIỄN SƠN 1,675 36T   

GIGABYTE B250M D2V CHÍNH HẢNG VIỄN SƠN 1,695 36T   

GIGABYTE B250MD3H CHÍNH HẢNG VIỄN SƠN 1,910 36T   

ASUS H110M 1,215 36T   



ASUS H81MK/MP CHÍNH HẢNG 1,115 36T   

ASUS H110MP CHÍNH HẢNG 1,345 36T   

ASUS H110MD CHÍNH HẢNG 1,350 36T   

ASUS H110ME CHÍNH HẢNG 1,310 36T   

ASUS H110MK CHÍNH HẢNG 1,285 36T   

MSI H81M P33 CHÍNH HẢNG 910 36T   

MSI H110PRO VD/VH CHÍNH HẢNG 1,260 36T   

COLOFUL H81 V23 CHÍNH HẢNG 805 36T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

COLOFUL H110 CHÍNH HẢNG 1,220 36T   

COLOFUL B250 CHÍNH HẢNG 1,550 36T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

HDD  

HDD 250GB WESTERN / SEAGATE 305 12T 
HÀNG MÁY 
BỘ, MỚI 

HDD 500GB SEAGATE/WESTERN 565 12T 
HÀNG MÁY 
BỘ, MỚI 

HDD 500GB WESTERN CHÍNH HẢNG  955 24T   

HDD 1TB WESTERN CHÍNH HẢNG 995 24T   

HDD 2TB WESTERN CHÍNH HẢNG 1,575 24T   

HDD 500GB SEAGATE CHÍNH HẢNG 990 24T   

HDD 1TB SEAGATE CHÍNH HẢNG 1,015 24T   

HDD 2TB SEAGATE CHÍNH HẢNG 1,550 24T   

HDD 3TB SEAGATE CHÍNH HẢNG 2,140 24T   

HDD 4TB SEAGATE CHÍNH HẢNG 2,930 24T   

MÀN HÌNH  

AOC 18.5" 970SW CHÍNH HẢNG 1,400 36T   

AOC 21.5" E2270SW CHÍNH HẢNG 1,850 36T   

AOC 24" E2470SWD CHÍNH HẢNG 2,420 36T   

AOC 24" M2461FWH/HDMI 2,465 36T   



AOC 24"  I2476VW X 2,425 36T   

PHILIPS 24" 246V5. 2,370 36T   

PHILIPS 27'' 273V5LHSB 3,430 36T   

LG 18.5" 19M38 HÀNG NHẬP 1,460 24T   

LG 19.5" 20MP48A-P / 20M38 CHÍNH HẢNG 1,675 36T   

LG 19.5" 20M48 HÀNG NHẬP 1,570 24T   

LG 22" 22M47 CHÍNH HẢNG 2,145 36T   

LG 24" 24M47 CHÍNH HẢNG 2,650 36T   

SAMSUNG 20D300 CHÍNH HẢNG 1,945 36T   

SAMSUNG 20D300 HÀNH NHẬP 1,860 36T   

SAMSUNG 22F350 CHÍNH HẢNG 2,385 36T   

SAMSUNG 22F350 HÀNG NHẬP 2,165 36T   

SAMSUNG 24F350 CHÍNH HẢNG 3,030 36T   

SAMSUNG 25HG50FQEXXV CHÍNH HẢNG 144HZ/1MS 7,880 36T   

SAMSUNG 27F350 CHÍNH HẢNG 4,670 36T   

MÀN HÌNH CONG CHUYÊN GAME  

SAMSUNG 24F390 CHÍNH HẢNG 3,670 36T   

SAMSUNG 27F581 CHÍNH HẢNG CONG FULL VIỀN 5,720 36T   

SAMSUNG 32F391FWEXXV CHÍNH HẢNG CONG FULL VIỀN 6,170 36T   

CARD MÀN HÌNH 

GIGABYTE N730D5-2GB CHÍNH HẢNG CALL 36T   

GIGABYTE N1030OC-2GB CHÍNH HẢNG CALL 36T   

GIGABYTE N75TOC-2GB CHÍNH HẢNG CALL 36T   

GIGABYTE N1050D5-2GB CHÍNH HẢNG  3,250 36T   

GIGABYTE N1050WF2OC-2GB CHÍNH HẢNG  3,550 36T   

GIGABYTE N105TD5-4GB CHÍNH HẢNG  CALL 36T   

GIGABYTE N105TOC-4GB CHÍNH HẢNG  CALL 36T   



COLOFUL 1050-2GB(1FAN) CHÍNH HẢNG CALL 36T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

COLOFUL 1050-2GB(2FAN) CHÍNH HẢNG CALL 36T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

COLOFUL RX560-4GB CALL 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

KEYBOARD  

KB GENIUS USB CHÍNH HẢNG FPT/PSD 92 12T   

KB LOGITECH K120 CHÍNH HẢNG 127 12T   

KB EBLUE 046 CHÍNH HẢNG 138 12T   

KB EBLUE 075 CHÍNH HẢNG 195 12T   

KB EBLUE 075 LED CHÍNH HẢNG 275 12T   

KB NEWMEN AK5000 185 12T   

KB R8-1838  135 12T   

KB R8-1836  185 12T   

KB RDRAGS RD 803  115 12T   

KB MOTOSPEED RBG K81 (Led) CƠ CHUYÊN GAME 670 12T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

KB MOTOSPEED RBG K91 (Led) GIẢ CƠ CHUYÊN GAME 450 12T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

KB MOTOSPEED K93 (Led RBG 7 Màu) 445 12T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

KB MOTOSPEED K80 GAMING GIẢ CƠ 345 12T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

KB MOTOSPEED K40 CHUYÊN GAME  148 12T   

KB MOTOSPEED K86 (PHÍM CƠ) 680 12T   

KB MOTOSPEED K68 (Red,Orange,Green) 172 12T   

KB BOSSTON 808 (Led) 100 12T   

KB BOSSTON 803 (USB) 115 12T   

KB HP KU-1156 (USB) CHÍNH HẢNG 135 12T   

MOUSE 

MOUSE MOTOSPEED F11 85 12T   

MOUSE MOTOSPEED V40 295 12T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 



MOUSE MOTOSPEED V50 310 12T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

MOUSE EBLUE EKM146 72 12T   

MOUSE LOGITECH B100 56 12T   

MOUSE FULHEN L102  67 12T   

MOUSE GENIUS USB CHÍNH HẢNG 53 12T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

MOUSE BOSSTON D608 LED 45 12T   

MOUSE BOSSTON D605 40 12T   

MOUSE ASSASSIN N500 CHUYÊN GAME 155 12T   

MOUSE ASSASSIN G7 CHUYÊN GAME 165 12T   

MOUSE VISION V100 125 12T   

HEADPHONE 

HP WANGMING - WM8900L CHUYÊN GAME -  LED 180 6T   

HP WANGMING - WM8600L CHUYÊN GAME - LED 175 6T   

HP WANGMING - WMG500L CHUYÊN GAME LED 105 6T   

HP W6500 CHUYÊN GAME       

HP VSP - WX9  CHUYÊN GAME LED + RUNG 180 6T   

HP SADES SA-707 245 6T   

HP GNET H9+ CHUYÊN GAME LED + RUNG 210 6T   

HP ZIDLI - Z110 CHUYÊN GAME, HAY HƠN PHONE TRÂU CHÍNH HẢNG  60 6T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

HP LOGITECH H110 155 12T   

HP QINLIAN A6 GAME 65 3T   

HP  XIBERA V8  155 3T   

HP QINLIAN A7 GAME 92 3T   

THIẾT BỊ MẠNG  

TPLINK SWITCH 5P 119 24T   

TPLINK SWITCH 8P 143 24T   



TPLINK SWITCH 16P  372 24T   

TPLINK SWITCH 16P LAN 1GB 1,125 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

TPLINK SWITCH 24P  655 24T   

TPLINK SWITCH 24P LAN 1GB 1,472 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

TPLINK SWITCH 48P  1,730 24T   

TPLINK SWITCH 48P LAN 1GB 5,780 24T   

TPLINK PHÁT WF 841N - 2 ANTEN 263 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

TPLINK PHÁT WF 940N -3 ANTEN 429 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

TPLINK THU WF PCI 751N - CỔNG DÀI 185 24T   

TPLINK THU WF PCI 781N - CỔNG NGẮN 145 24T   

TPLINK THU WF USB 722N 157 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

TPLINK THU WF USB 723N 110 24T   

TPLINK THU WF USB 725N NANO MẠ VÀNG 119 24T   

TPLINK THU WF USB 727N 104 24T   

TENDA SWITCH 5P 82 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

TENDA SWITCH 8P 185 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

TENDA SWITCH 16P 335 24T   

TENDA SWITCH 24P 660 24T   

TENDA SWITCH  TEG1016D LAN 1GB 1,020 24T   

TENDA SWITCH TEG1024D LAN 1GB 1,420 24T   

TENDA PHÁT WF F9 (4 Antenna)  376 24T   

TENDA PHÁT WF N301 ( 2 anten). 190 24T 
LIÊN HỆ GIÁ 
TỐT 

TENDA PHÁT WF F3 (3 Antenna - 300M) 238 24T   

TENDA BỘ MỞ RỘNG SÓNG KHÔNG DÂY A9 (VT043) 198 24T   

TENDA PHÁT WF 4G  185  CHUYÊN CHO XE DU LỊCH 910 24T   

TENDA THU WF USB  U1 300M(2.4Ghz). 185 24T   



TENDA THU WF USB W311MA (150M) (Anten). 118 24T   

TENDA THU WF USB W311MI (Nano) 150M 98 24T   

CABLE MẠNG + ĐẦU MẠNG  

DINTEK 5E -100M CHUYÊN BOOTROM 595     

DINTEK 5E -305M CHUYÊN BOOTROM 1,640     

DINTEK 6E -305M CHUYÊN BOOTROM CALL     

TENDA 5E-100M 1002D 165     

TENDA 5E-100M 1002E CHỐNG NHIỄU 215     

TENDA 5E-305M 1002D 405     

TENDA 5E-305M 1002E CHỐNG NHIỄU 525     

ĐẦU DINTEK RJ45 100C 215     

ĐẦU DINTEK RJ45 50C 115     

ĐẦU RJ45 NHỰA 100C 20     

ĐẦU RJ45 NHỰA 100C LOẠI NHỰA TỐT 40     

ĐẦU RJ45 NHÔM 100C 45     

CABLE  

CABLE HDMI RA VGA 48     

CABLE HDMI 1,5M ZIN THEO LCD 55     

CABLE HDMI 1,5M CHỐNG NHIỄU 25     

CABLE HDMI 3M CHỐNG NHIỄU 35     

CABLE HDMI 5M CHỐNG NHIỄU 47     

CABLE HDMI 10M CHỐNG NHIỄU 94     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 1,5M 7     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 2M 9     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 3M 12     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 5M 15     



CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 10M 25     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 15M 32     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 20M 40     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 30M 52     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 40M 62     

CABLE MẠNG BẤM SẴN 2 ĐẦU 50M 75     

LINH KIỆN HÀNG CỦ VÀ RENEW 

MAINBOARD GIGA H81 RENEW TEM CHÍNH HẢNG 900 36T 
BOX, NHƯ 
MỚI 

MAINBOARD ASUS H81MD RENEW CHÍNH HẢNG 890 36T 
BOX, NHƯ 
MỚI 

MAINBOARD ASUS H81MP/ MK RENEW CHÍNH HẢNG 790 36T 
BOX, NHƯ 
MỚI 

MAINBOARD MSI H81 RENEW CHÍNH HẢNG 760 36T 
BOX, NHƯ 
MỚI 

        

        

        

LAPTOP 

LAPTOP NHẬP KHẨU (BẢO HÀNH CTY) 

DELL N5567: i7-7500U/ 8GB / 1TB/ R7 M445 4GB/ 15.6/ DVD/ BLACK 16,350     

DELL N5468: i5-7200U/ 4GB /500GB /R7 M440 2GB / 14.0 / DVD 
/BLACK 12,600     

DELL V5568: i5-7200U / 4GB /1TB /GT 940MX 2GB /15.6 /DOS /GOLD 14,700     

DELL V5568: I7-7500U/ 8GB/ 1TB/ GT 940MX 4GB /15.6 FHD/DOS 
/GOLD 18,400     

DELL N7460: i7-7500U /8GB /1TB + 128G SSD /GT 940MX 2GB /14.0 
FHD /DOS /GOLD, GREY  19,800     

LAPTOP NHẬP KHẨU ( BẢO HÀNH IN HOME ) 

DELL V5468: i5-7200U/ 4GB /500GB/ INTEL / 14.0/ W10 /GOLD, GREY  13,600     

DELL V5468: i5-7200U/ 4GB /1000GB/ GT 940MX 2GB  / 14.0/ W10 
/GOLD, GREY  15,050     

DELL V5468: i5-7200U/ 4GB /1000GB/ GT 940MX 2GB  / 14.0 FHD/ 
W10 /GOLD  15,450     

DELL V5468: i7-7500U/ 8GB /1TB/ GT 940MX 4G/ 14.0/ W10/  GOLD 18,100     



DELL V5468: i7-7500U/ 4GB /256GB SSD/ GT 940MX 4G/ 14.0/ W10/ 
GOLD 17,800     

DELL N5567: I5-7200U/ 4G/ 1TB/ R7 M445 2GB/ 15.6 FHD/ DVD/ 
W10/ LEADKEY (Dell-2Y) 13,950     

LENOVO Y520 Blk : i7 7700HQ /4GB /1TB /GTX 1050 2GB/ 15.6 FHD 
/LEADKEY /DOS (Cty-1Y)  18,800     

LENOVO Y520 Blk : i7 7700HQ /8GB /1TB /GTX 1050 2GB/ 15.6 FHD 
/LEADKEY /DOS  19,700     

LAPTOP NHẬP KHẨU ASUS, MSI ( 02 YEAR) 
ASUS A541UV - G0975 : i7-7500U /4GB /500GB /GT 920MX 2GB/ 15.6 
/DOS/ BLK  14,500     

ASUS A541UV - G0693 : i7-7500U /4GB /500GB /GT 920MX 2GB/ 15.6 
/DOS/ SIL  14,500     

ASUS GL753VD GC009: i7 7700HQ /8GB /1TB /GTX 1050 4GB/ 17.3 
FHD /KEYLED 22,900     

MSI GL72 7RD-043 : i7-7700HQ /8GB /1TB /GTX 1050 2GB /17.3 FHD 
/DOS 22,200     

MSI GP62 7RD-082 : i7-7700HQ /8GB /1TB /GTX 1050 2GB /15.6 FHD 
/DOS 22,200     

MSI GP72 7RD-041  LEOPARD : i7-7700HQ /8GB /1TB /GTX 1050 2GB 
/17.3 FHD /DOS 22,800     

LAPTOP CHÍNH HÃNG 

DELL N3467 - M20NR1: I3-6006U/ 4G/ 1TB/ INTEL/ 14.1/  DVD  9,000     

DELL N3467 -70119162: I3-6006U/ 4G/ 500GB/ 14.1/M430 2GB / DVD  9,600     

DELL N3467 - M20NR2: I3-7100U/ 4G/ 1TB/ INTEL/ 14.1/  DVD 9,300     

DELL N3467 - C4I51107: I5-7200U/ 4G/ 1TB/ INTEL/ 14.1 /DVD 11,300     

DELL N3567C: I3-6006U/ 4G/ 1TB/ INTEL/ 15.6/  DVD/ 9,000     

DELL N3567-C5I31120: i3 6006U /4GB /1TB /R5 M430 2GB/ 15.6/ 
DOS  9,700     

DELL N3567A: I3-7100U/ 6G/ 1000GB/ INTEL/ 15.6/  DVD/ 9,800     

DELL N3567-70093474: I5-7200U/ 4G/ 500GB/ 15.6/ AMD M430 2GB 
/ DVD  12,100     

DELL N3567-70119158: I5-7200U/ 4G/ 500GB/ 15.6/ AMD M430 2GB 
/ DVD /W10  12,300     

DELL N5468 - K5CDP11 : i5 7200U /4GB /500GB /R7 M440 2GB /14.1 
/W10 /SIL  13,150     

DELL N5378 - 26W971: i5 7200U /4GB /128GB SSD /INTEL /13.3 FHD 
TOUCH/Win 10  16,400     

DELL N5378 - C3TI7007W: i7 7500U | 8GB| 256GB | INTEL| 13.3 FHD 
TOUCH| W10 20,950     

DELL V3568 -VTI35037: I3-7100U/ 4G/ 1TB/ intel/ 15.6/ FINGER/ DVD  9,700     

DELL V3568A: I5-7200U/ 4G/ 1TB/ R5 M420 2GB/ 15.6/ FINGER/ DVD  12,650     



DELL V3568B: I5-7200U/ 4G/ 1TB/ R5 M420 2GB/ 15.6/ FINGER/ DVD 
/W10  13,250     

DELL V3568-XF6C621: I7-7500U/ 4G/ 1TB/ R5 M420 2GB/ 15.6 FHD/ 
FINGER/ DVD/ Dos  15,050     

DELL V5468 - VTI35008: i3-7100U /4GB /500GB 
/INTEL/14.1/FINGER/GOLD  11,500     

DELL V5468B: I5-7200U/ 4G/ 1TB/ GT 940M 2GB/ 14.1/ W10/ FINGER 
/GOLD  15,300     

DELL V5568 - 70087069: i5-7200U/ 4GB/ 500GB/ INTEL /15.6 /LEDKEY 
/W10  14,250     

DELL V5568 - 077M52: i5-7200U / 4GB /1TB /GT940MX 2GB /15.6 
/LEDKEY /W10  15,300     

DELL N5567 - M5I5353 : I5-7200U/ 8G/ 1TB/ AMD R7 M445 2GB/ 
15.6/ DVD/ DOS 13,950     

DELL N5567 - M5I5384W : i5 7200U /4GB /1TB /R7 M445 2GB /15.6 
FHD /W10  14,000     

DELL N5567C: i7-7500U/ 8GB / 1TB/ R7 M445 4GB/ 15.6/ DVD/ Dos/ 
LEDKEY/ Blk  16,850     

DELL N7460 - N4I5259W: I5-7200U/ 4G/ 500G +128G /940MX 2G/ 14 
FHD/ LED /W10  17,350     

DELL N7567A : i7-7700HQ/ 8GB/ 128GB SSD + 500GB / GTX 1050 Ti 
4GB /15.6 FHD /W10  25,250     

ASUS VIVO X510UA-BR081 : i5-7200U /4GB /1TB /INTEL /15.6/ DOS  11,500     

ASUS VIVO S510UQ-BQ321T : i5 7200U /4GB /1TB /GT 940MX 2GB 
/15.6 FHD /FINGER /W10  14,750     

ASUS UX510UX CN204 : I5-7200U/ 4G/ 1TB/ GTX 950M 2GB/ 15.6 
FHD/ W10 16,300     

ASUS UX430UA GV126T: i5-7200U /4GB /256GB /INTEL /14.1 FHD 
/W10 17,350     

ASUS VIVO S510UA-BQ414T : i5-8250U | 4GB | 1TB | INTEL | 15.6 
FHD | W10  14,350     

ASUS VIVO S510UQ-BQ475T : i5 8250U | 4GB | 1TB | GT 940MX 2GB 
| 15.6 FHD | W10 15,150     

 ASUS VIVO X510UQ-BR632T | i5-8250U | 4GB | 1TB | GT 940MX 2GB 
| 15.6 HD | W10  13,800     

HP PROBOOK 450 G4 Z6T20PA : i5-7200U/ 4GB/ 500GB/ INTEL/ 15.6 
FHD/ W10  13,200     

        
 


